Ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức

Tiếng Việt cuối học kì II - Lớp 2A
Năm học: 2023 - 2024
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản:
- Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình ảnh trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.

- Hiểu ý chính của đoạn văn.

- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.
	Số câu


	2
	2
	2
	
	6

	
	Số điểm
	1
	2
	1
	
	4

	Kiến thức tiếng Việt:

- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất. 
- Biết đặt câu theo các kiểu câu giới thiệu? Câu nêu hoạt động? Câu nêu đặc điểm? 

- Nhận biết và tìm được câu văn có nội dung yêu cầu.
	Số câu
	1
	1
	
	1
	3

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	
	1
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	1
	9

	
	Số điểm
	1,5
	2,5
	1
	1
	6


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối học kì II - Lớp 2B
	
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc

hiểu văn

bản
	Số

câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	6

	
	
	Câu

số
	1 - 2
	
	3 - 4
	
	5
	
	
	6
	

	2
	Kiến

thức

TiếngViệt
	Số

câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	3

	
	
	Câu

số
	7
	
	
	8
	
	
	
	9
	

	Tổng số câu


	3
	
	2
	2


	
	1


	
	1
	9




 
	TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG
Họ và tên ………………………………..
Lớp: …   SBD: ….  Phòng số: ……......
	       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2023 - 2024

Môn : Tiếng Việt: 2

(Thời gian làm bài ...... phút )

	- Giám thị số 1: .........................................

- Giám thị số 2: .........................................
	
	Số phách




	Điểm


	Nhận xét

…………………………………………..………………………

…………………………………………..………………………
	Số phách


A. KIỂM TRA ĐỌC: (10đ)
1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.
- Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 29 đến hết tuần 34, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.
2. Đọc hiểu : (6 điểm)   
CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG
Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.
Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.
(Trần Dân Tiên)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. (M1 - 0.5đ) Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?
A. Viết báo.                                                            
B. Làm đầu bếp trong một quán ăn. 
C. Cào tuyết trong một trường học.                      
  Câu 2. (M1 -0.5đ) Lúc ở Pa -ri , thủ đô nước Pháp, Bác trọ ở đâu?
 A.Trong một khách sạn đắt tiền                           
 B. Trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động 
C. Ở nhờ nhà người quen.

Câu 3 (M2- 0.5đ) Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc?
A. Bác làm việc rất mệt.
B. Bác phải làm việc để có tiền sinh sống.
C. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Bác vừa mệt, vừa đói.
Câu 4.(M2 - 0.5đ) Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?
A. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.
B. Để được ở bên nước ngoài.

C. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. 

Câu 5.(M3 - 1đ) Bài văn này nhằm nói lên điều gì?
A. Cho ta biết Bác Hồ đã chống rét bằng cách nào khi ở nước ngoài.

B. Tả cảnh mùa đông ở Anh và Pháp.

C. Nói lên những gian khổ mà Bác Hồ phải chịu đựng để tìm đường cứu nước.

Câu 6. (M4 - 1đ) Tìm từ  chỉ sự vật trong câu sau:

Bác để một viên gạch vào bếp lò.

Câu 7 . ( M1 - 0, 5đ) “ Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò.”

thuộc kiểu câu gì?

  A.  Câu giới thiệu             B. Câu nêu đặc điểm             C. Câu nêu hoạt động 
Câu 8. ( M2 - 0. 5đ).Chọn dấu câu thích hợp điền vào ô trống:

Sau tám giờ làm việc      Bác vừa mệt      vừa đói.
Câu 9.(M4 - 1đ) Đặt một câu nêu đặc điểm của mùa đông.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. KIỂM TRA VIẾT
I. Tiếng Việt (Nghe – viết): Thời gian 15 phút.( 4 điểm)
Viết 1 đoạn trong bài “  Từ chú bồ câu đến in – tơ – nét ” trang 87, sách Tiếng Việt  tập 2 . Đoạn  “Ngày nay…đến  ở cách nhau rất xa.”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn: ( 6 điểm)
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình.
 Dựa vào những gợi ý sau: 
· Tên đồ dùng là gì?

· Nêu đặc điểm nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc….. ?

· Nó được dùng để làm gì?

· Em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó có trong nhà mình ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – NH 2023 - 2024


A.PHẦN ĐỌC: (10 điểm)
I- Đọc thành tiếng:  (4 điểm)( Học sinh đọc tốc độ khoảng từ 60- 65 tiếng / phút)
( Giáo viên dùng phiếu đọc, lần lượt học sinh lên bốc thăm bài và trả lời câu hỏi do GV nêu)
* Đọc đúng tiếng, đúng từ: 0,5 điểm.
(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng : 0,25 điểm).
* Giọng đọc bước đầu có biểu cảm, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu các cụm từ rõ nghĩa 0,5 điểm
* Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 0,5 điểm. (Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)
* Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 0,5 điểm.( Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,25 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm).
II- Đọc hiểu: ( 6điểm).
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM 
	Phần 
	Câu
	                                                                  Điểm  thành phần

	Đọc hiểu
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	1

	
	6
	Bác, viên gạch, bếp lò
	1

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	, - ,
	0,5

	
	9
	Mùa đông  rất lạnh./ Mùa đông rất rét…..
	1

	
	
	


                       
B. PHẦN VIẾT( 10 điểm)
1. Chính tả: Nghe – viết (4 điểm)
- Bài viết sạch sẽ, rõ ràng, trình bày đúng quy định, đúng tốc độ, đúng cỡ chữ, không mắc lỗi (4 điểm).

- Sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm (lỗi giống nhau trừ 1 lần điểm)

2. Viết đoạn (6 điểm)
- Viết được thành 1 đoạn văn, đúng đề bài được 4 điểm

- Câu văn dùng từ phù hợp, diễn đạt rõ ràng, có sự liên kết ý, đoạn văn tối thiểu phải được 4 câu  (2 điểm). 

(Nếu ngắt câu không đúng, diễn đạt lủng củng (tùy theo mức độ cho 1 – 1,25 – 1,5 - 1,75).

                                                                                                Người ra đề
                                                                            Cao Thị Hồng Thoa
      
